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Đơn vị: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701878  Huỳnh Uyên Minh  08/10/99  MT1725A1   2.79  147  Khá  Quản lý đất đai    
 2  B1701893  Tô Cát Sil  21/02/99  MT1725A1   2.95  142  Khá  Quản lý đất đai    
 3  B1701906  Phan Đình Vũ  01/05/99  MT1725A1   2.94  144  Khá  Quản lý đất đai    
 4  B1802259  Dương Tuấn Kiệt  12/08/00  MT1825A1   3.45  140  Giỏi  Quản lý đất đai    

 Ngành học: Khoa học môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1503275  Lê Văn Hậu  15/07/96  MT1538A2   2.92  143  Khá  Khoa học môi trường    
 2  B1602650  Mai Hiền Thảo  16/06/98  MT1638A1  N  2.82  144  Khá  Khoa học môi trường    
 3  B1702440  Nguyễn Thị Mỹ Dung  25/07/99  MT1738A2  N  2.74  147  Khá  Khoa học môi trường    
 4  B1702448  Dương Anh Hào  17/03/99  MT1738A2   3.06  143  Khá  Khoa học môi trường    
 5  B1702451  Nguyễn Long Hồ  19/08/99  MT1738A2   2.72  143  Khá  Khoa học môi trường    
 6  B1702453  Mai Quốc Huy  18/06/99  MT1738A2   2.94  142  Khá  Khoa học môi trường    
 7  B1702499  Võ Mạnh Tường  30/04/99  MT1738A2   2.75  144  Khá  Khoa học môi trường    

 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1702982  Trương Nhật Huy  23/04/99  MT1757A2   2.59  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 2  B1709874  Đoàn Trọng Kha  19/02/99  MT1757A1   2.29  141  Trung bình  Kỹ thuật môi trường    
 3  B1803641  Phạm Ngọc Nhi  30/10/00  MT1857A1  N  2.85  140  Khá  Kỹ thuật môi trường    
 4  B1803703  Kiều Thị Khanh  04/04/00  MT1857A2  N  3.47  143  Giỏi  Kỹ thuật môi trường    

 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705427  Trần Dương Minh Trung  22/09/98  MT17U2A1   2.53  142  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước    

 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1808753  Trần Anh Vũ  21/12/00  MT18V4A1   3.01  140  Khá  Lâm sinh    

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1811522  Nguyễn Thụy Như Anh  20/11/00  MT18X7A1  N  3.27  145  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 2  B1811533  Hoàng Thị Hiền  16/01/00  MT18X7A1  N  3.10  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 3  B1811547  Nguyễn Thị Mộng Ngân  27/07/00  MT18X7A1  N  3.30  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 4  B1811552  Trần Nguyễn Thanh Nhân  16/04/00  MT18X7A1   3.06  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 5  B1811579  Võ Thị Bích Tuyền  23/10/00  MT18X7A1  N  3.06  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 6  B1811596  Ngô Thúy Duy  21/07/00  MT18X7A2  N  3.14  145  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 7  B1811597  Nguyễn Trường Duy  27/10/98  MT18X7A2   3.24  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 8  B1811598  Dương Hải Duyên  15/04/00  MT18X7A2  N  3.11  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 9  B1811604  Nguyễn Thị Thanh Hương  22/03/00  MT18X7A2  N  3.28  140  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 10  B1811607  Nguyễn Thị Ngọc Lan  21/09/00  MT18X7A2  N  3.36  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 11  B1811620  Giáp Minh Nhật  11/07/00  MT18X7A2   2.86  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 12  B1811638  Trần Thị Mỹ Thúy  12/02/00  MT18X7A2  N  3.27  141  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 13  B1811646  Ngô Thị Thanh Tuyền  27/09/99  MT18X7A2  N  3.14  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 14  B1812929  Trần Quốc Đạt  04/03/00  MT18X7A1   3.36  149  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 15  B1812940  Huỳnh Lê Mỹ Hạnh  22/06/00  MT18X7A2  N  3.12  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 16  B1812941  Khổng Yến Linh  23/10/00  MT18X7A2  N  2.96  140  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 17  B1812948  Mai Thùy Trân  16/02/00  MT18X7A2  N  3.16  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1800261  Nguyễn Hoàng Chánh  01/12/96  MT18X7L1   2.81  141  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 2  C1900177  Trương Quách Bảo  20/01/96  MT19X7L1   3.01  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 3  C1900180  Đặng Thị Hoàng Dung  24/11/98  MT19X7L1  N  3.41  151  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 4  C1900182  Dương Thị Khánh Duy  17/09/98  MT19X7L1  N  3.00  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 5  C1900183  Nguyễn Trường Giang  10/01/94  MT19X7L1   3.15  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 6  C1900184  Trịnh Công Hiếu  22/10/98  MT19X7L1   2.98  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 7  C1900186  Trương Hoài Hưng  19/01/98  MT19X7L1   3.12  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 8  C1900187  Trương Thị Kim Hương  17/02/98  MT19X7L1  N  3.57  151  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 9  C1900189  Lữ Hoàng Khang  18/06/98  MT19X7L1   3.48  153  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    

 10  C1900190  Trần Hồ Đăng Khoa  17/01/93  MT19X7L1   3.10  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 11  C1900191  Thái Khương  20/03/98  MT19X7L1   3.04  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 12  C1900192  Lê Văn Lành  25/05/98  MT19X7L1   3.02  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 13  C1900194  Danh Thị Na Rinh  04/12/98  MT19X7L1  N  2.84  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 14  C1900196  Bùi Phan Minh Nguyện  15/02/97  MT19X7L1   2.98  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 15  C1900199  Nguyễn Thị Anh Thư  29/01/98  MT19X7L1  N  3.37  155  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 16  C1900201  Trần Thị Cẩm Tiên  28/08/98  MT19X7L1  N  3.17  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 17  C1900203  Phạm Thanh Tiện  01/09/98  MT19X7L1   3.52  155  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 18  C1900204  Lê Sỷ Toại  15/03/98  MT19X7L1   3.09  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 19  C1900205  Nguyễn Quốc Toàn  15/02/97  MT19X7L1   2.93  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 20  C1900206  Huỳnh Thị Thùy Trang  19/02/98  MT19X7L1  N  3.56  153  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 21  C1900207  Nguyễn Cam Thảo Trang  20/02/98  MT19X7L1  N  3.36  151  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 22  C1900208  Nguyễn Thị Thùy Trang  30/01/98  MT19X7L1  N  3.64  153  Xuất sắc  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 23  C1900210  Nguyễn Huỳnh Bảo Trọng  07/11/96  MT19X7L1   2.88  153  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    
 24  C1900212  Lê Nguyễn Yến Vy  21/09/98  MT19X7L1  N  3.59  155  Giỏi  Quản lý tài nguyên và môi trường    
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 25  C1900213  Huỳnh Trúc Xinh  12/09/98  MT19X7L1  N  3.10  155  Khá  Quản lý tài nguyên và môi trường    

Tổng số danh sách: 59 sinh viên
  Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


